TRƯỜNG ĐH HỒNG ĐỨC       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Bộ môn: Tâm lý học                                 Độc lập –Tự do – Hạnh phúc
THÔNG TIN VỀ BỘ MÔN TÂM LÝ HỌC
I. Danh sách cán bộ giảng viên bộ môn Tâm lý học
	TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Giảng dạy các học phần

	1
	TS. GVC.Dương Thị Thoan 
	Phó trưởng khoa Tâm lý - GD
	TLH đại cương, TLH Giáo dục, Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu tâm lý, TLH Quản lý kinh doanh, TLH lứa tuổi- Sư phạm, TLH giao tiếp,  .....    

	2
	ThS. GVC.Nguyễn Thị Phi
	Trưởng bộ môn
	TLH đại cương, TLH phát triển, TLH nhân cách, TLH Gia đình, TLH Quản lý kinh doanh, TLH Mầm non, TLH lứa tuổi- Sư phạm, TLH giao tiếp,  Giao tiếp ứng xử giữa cô giáo với trẻ Mầm non, Tâm lý học trẻ em 1,2... 

	3
	ThS.Phạm Thị Thu Hòa 
	Phó trưởng bộ môn
	Tâm lý học như TLH đại cương,  Chẩn đoán Tâm lý, TLH Quản lý kinh doanh, TLH Mầm non, Giao tiếp ứng xử giữa cô giáo với trẻ Mầm non, Tâm lý học trẻ em 1,2...

	4
	ThS.GVC.Lê Thị Tâm 
	Giảng viên,

Chủ tịch CĐ khoa
	TLH đại cương, Hành vi con người và môi trường xã hội, TLH Quản lý, Hành vi tổ chức, TLH Quản lý kinh doanh, TLH Lao động, TLH lứa tuổi - Sư phạm, TLH giao tiếp, ...

	5
	ThS.GVC. Lê Thị Hương 
	Giảng viên
	TLH đại cương, TLH pháp luật, TLH Tham vấn, TLH Quản lý kinh doanh, TLH Mầm non, TLH lứa tuổi- Sư phạm,  Giao tiếp ứng xử giữa cô giáo với trẻ Mầm non, Tâm lý học trẻ em 1,2 ... 

	6
	ThS.GVC. Lê Hữu Mùi 
	Giảng viên
	TLH đại cương, TLH Lao động, Nhân tướng học trong quản trị nhân sự, Lịch sử Tâm lý học, TLH lứa tuổi - Sư phạm, TLH giao tiếp, Tâm lý học Tiểu học ...



	7
	ThS.GVC. Nguyễn Thị Hoa 
	Giảng viên
	TLH đại cương,  TLH Lao động, TLH Mầm non, Giao tiếp ứng xử giữa cô giáo với trẻ Mầm non, Tâm lý học trẻ em 1,2 ..



	8
	ThS.GVC. Thi Thị Hà  
	Giảng viên, CVHT
	TLH đại cương, TLH đại cương1, Khoa học giao tiếp, Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm, TLH lứa tuổi - Sư phạm, TLH giao tiếp, TLH Quản lý kinh doanh...

	9
	ThS. Lê Tuyết Mai 
	Giảng viên
	Tâm lý học như TLH đại cương,  TLH tuyên truyền, TLH lứa tuổi - Sư phạm, TLH Quản lý kinh doanh, TLH Mầm non, Giao tiếp ứng xử giữa cô giáo với trẻ Mầm non, Tâm lý học trẻ em 1,2 ...

	10
	ThS. Nguyễn Thị Hương 
	Giảng viên
	TLH đại cương, TLH đại cương 2, TLH lứa tuổi - Sư phạm, TLH Quản lý kinh doanh...

	11
	CN. Lê Thị Phương Nga 
	Giảng viên (Hợp đồng thử việc)
	TLH đại cương, TLH lứa tuổi - Sư phạm.



	12
	CN. Trương Thị Thảo 
	Giảng viên (Hợp đồng thử việc)
	TLH đại cương, TLH lứa tuổi - Sư phạm.



	13
	CN. Định Thị Nga


	CBQLSL, 
cán bộ Hành chính khoa
	


II. Các hội Thảo khoa học
	TT
	Tên hội thảo
	Cấp Quản lý
	Thời gian

	1
	Các biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo ngành Tâm lý học (QTNS) ở Trường Đại học Hồng Đức.
	Trường
	11/ 2012

	2
	Ứng dụng tâm lý học trong đời sống và các lĩnh vực hoạt động.
	Khoa
	9/ 2012

	3
	Bàn về giá trị nhân cách của sinh viên Trường Đại học Hồng Đức trong giai đoạn hiện nay.
	Khoa
	12/ 2013

	4
	Thực trạng và giải pháp khắc phục các hành vi sai lệch của học sinh, sinh viên hiện nay 
	Khoa
	3 / 2013

	5
	Vấn đề tìm kiếm việc làm của sinh viên Trường Đại học Hồng Đức hiện nay.
	Trường
	5/ 2013


III. Báo cáo chuyên đề
	TT
	Người  thực hiện
	Tên chuyên đề
	Thời gian

	1
	Lê Hữu Mùi
	Tiểu nhân và mưu kế tiểu nhân trong công tác Quản trị nhân sự
	1/ 2013

	2
	Nguyễn Thị Phi
	Ảnh hưởng của nếp sống, truyền thống và thói quen của gia đình đối với sự hình thành và phát triển nhân cách trẻ em
	3/2013

	3
	Lê Thị Tâm
	Văn hóa tổ chức
	12/2012

	4
	Thi Thị Hà
	Một số kỹ năng giao tiếp cơ bản cần rèn luyện cho sinh viên
	10/2012

	5
	Lê Thị Hương
	Kỹ năng tham vấn tâm lý
	10/2012



	6
	Nguyễn Thị Hoa
	Ảnh hưởng của môi trường lao động đến tâm lý người lao động
	12/2012

	7
	Dương Thị Thoan
	Vai trò của trí tuệ cảm xúc trong hoạt động của con người
	11/2012

	8
	Phạm Thu Hoà
	Qui trình thiết kế một trắc nghiệm trong chẩn đoán tâm lý
	2/ 2013

	9
	Nguyễn Thị  Hương
	Đặc trưng tâm lý của trẻ chậm phát triển trí tuệ
	3/ 2013

	10
	Lê Tuyết Mai
	Một số kỹ năng cần thiết trong học tập của sinh viên trong giai đoạn hiện nay
	4/2013

	11
	Lê Thị Phương Nga
	Nghệ thuật sử dụng ngôn ngữ cơ thể trong giao tiếp
	5/2013

	12
	Trương Thị Thảo
	Rèn luyện kỹ năng tự học môn TLH theo tín chỉ cho sinh viên
	1/2013


IV. Chiến lược phát triển của bộ môn năm 2010 -2020
  1. Giai đoạn 2010 - 2015

   * Qui hoạch phát triển đội ngũ:

  - Đi học thạc sĩ : 

    + Đ/C Trương Thị Thảo (tháng 8/2014)    

    + Đ/C Lê Thị Phương Nga (tháng 8/2015)

  - Đi nghiên cứu sinh:

     + Phạm Thị Thu Hòa (8/2013)

     + Lê Tuyết Mai (8/2014)

     + Nguyễn Thị Hương (8/2015)

   * Phát triển ngành nghề:
    Giai đoạn từ năm 2010- 2015, tiếp tục phát triển ngành Tâm lý học (QTNS)
   2. Giai đoạn 2015 - 2020

   * Qui hoạch phát triển đội ngũ: 

    - Đi nghiên cứu sinh:

    + Đ/C Trương Thị Thảo (tháng 8/2017)    

    + Đ/C Lê Thị Phương Nga (tháng 8/2018)

   * Phát triển ngành nghề:

      Giai đoạn từ năm 2015- 2020, tiếp tục phát triển ngành Tâm lý học (QTNS) và xây dựng đề án mở thạc sĩ chuyên ngành Tâm lý học.
                                                                                              Trưởng bộ môn
                                                                                               Nguyễn Thị Phi

